
THÔNG TIN THU HỒI, ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ (cập nhật đến tháng 9/2022) 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ (ghi địa 
danh tỉnh/ 
thành phố) 

Lĩnhvực/đối 
tượng 2 

Tiêu chuẩn áp dụng Thời gian/hiệu 
lực của chứng 

chỉ chứng nhận 
(ghi năm hết 

hiệu lực) 

Ghi chú 

1.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Cẩm Văn 

Hải Dương Rau mùi, cà rốt TCVN 11892-1:2017 2021   

2.  Công ty TNHH Một thành viên 
Rau củ quả An toàn Thanh Hà 

Hải Dương Bắp cải, khoai 
tây 

TCVN 11892-1:2017 2021  

3.  Hợp tác xã Thương mại Xuất nhập 
khẩu Nông sản Nông nghiệp Việt 

Hải Dương Bắp cải, ớt TCVN 11892-1:2017 2021  

4.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Đoàn Thượng 

Hải Dương Su hào TCVN 11892-1:2017 2021  

5.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Quang Minh 

Hải Dương Bắp cải TCVN 11892-1:2017 2021  

6.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Xã Gia Khánh 

Hải Dương Bắp cải TCVN 11892-1:2017 2021  

7.  Hộ kinh doanh Hà Văn Sỹ Hải Dương Bắp cải, su hào TCVN 11892-1:2017 2021  

8.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Xã Gia Lương 

Hải Dương Bắp cải TCVN 11892-1:2017 2021  

9.  Hợp tác xã Nông nghiệp xã Lê Lợi Hải Dương Vải TCVN 11892-1:2017 2021  

10.  UBND xã An Phượng Hải Dương Ổi TCVN 11892-1:2017 2021  
11.  UBND xã Hiệp Lực Hải Dương Ổi TCVN 11892-1:2017 2021  



12.  UBND xã Thanh Hồng Hải Dương Vải TCVN 11892-1:2017 2021  

13.  Hộ kinh doanh Trịnh Thị Cúc Hải Dương Cam Côn Sơn TCVN 11892-1:2017 2021  
14.  Hội nông dân Phường Thất Hùng Hải Dương Cam Vinh TCVN 11892-1:2017 2021  
15.  Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh 

Phú Long Long An Thanh Long TCVN 11892-1:2017 2021  

16.  Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp 
Quơn Long Tiền Giang Thanh Long TCVN 11892-1:2017 2021  

17.  Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Thái Tân Hải Dương Dưa hấu TCVN 11892-1:2017 2021  

18.  Cơ sở Sản xuất Hoa Tùng Thuận Lào Cai Cà chua TCVN 11892-1:2017 2021  

19.  Công ty TNHH Phú Việt Mỹ Tp Hồ Chí Minh Sản xuất ISO 9001:2015 2021  

20.  Công ty TNHH Một Thành Viên 
Dệt Len Xuất Khẩu và Dịch Vụ 
Khử Trùng Quý Tiến 

Tp Hà Nội Sản xuất 
ISO 9001:2015 2021  

21.  Công ty TNHH sản xuất TMDV 
công nghệ sinh học Abio Việt 
Nam 

Tiền Giang Sản xuất 
ISO 9001:2015 2021  

 


